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1. Quan hệ chính trị - ngoại giao 
* Sự duy trì các kênh ngoại giao dù chịu tác 

động của đại dịch Covid-19 
Việt Nam - Trung Quốc đã duy trì rất tốt, hiệu quả 

3 trụ cột ngoại giao là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà 
nước và đối ngoại Nhân dân để phát huy hơn nữa mối 
quan hệ song phương. Trong thời gian ảnh hưởng của 
Covid-19, hai nước không tổ chức được các cuộc gặp 
gỡ cấp cao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhưng 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ 
tịch nước Tập Cận Bình đã 4 lần điện đàm trao đổi 
những vấn đề quan tâm giữa hai nước. Nhân kỷ niệm 
70 năm thiết lập quan hệ, Phó Thủ tướng Trương Hòa 
Bình đã khẳng định nhiệm vụ của Nhân dân hai nước 
là không ngừng kế thừa những thành tựu trước đó, phát 
triển ổn định mối quan hệ hữu nghị để đem lại lợi ích 
cho nhân dân hai nước1.  

Một trong những thành tựu tiêu biểu nhất trong 
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện là 
chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến 
Trung Quốc ngay sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung 
Quốc lần thứ XX ngày 30 - 10 đến 1-11-2022. Trong 
chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung khẳng 
định mối quan hệ láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí 
tốt, đối tác tốt cùng chung chí hướng. Hai nước 
hướng đến mục tiêu thực hiện tốt “Kế hoạch hợp tác 
giai đoạn 2021 - 2025 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam 
và Đảng Cộng sản Trung Quốc”, “Kế hoạch hợp tác 
đào tạo cán bộ giai đoạn 2021 - 2025 giữa Đảng 

Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc” 
và các vấn đề hợp tác toàn diện khác. Hai đồng chí 
Tổng Bí thư đã chứng kiến lễ ký kết các văn bản về 
vấn đề đối ngoại, nội chính, liên hiệp các tổ chức hữu 
nghị, tư pháp, thương mại, hải quan, sinh thái và môi 
trường, văn hóa và du lịch, doanh nghiệp nhà nước ở 
các cấp khác nhau2. Hai bên nhất trí thúc đẩy toàn 
diện, hiệu quả DOC, nhất trí sớm đạt được COC và 
kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động 
làm phức tạp thêm tình hình và duy trì hòa bình, ổn 
định ở Biển Đông3.  

Thành công của chuyến thăm một lần nữa khẳng 
định mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn 
diện giữa hai nước; sự tin cậy chính trị ngày càng 
cao; việc hợp tác thực chất, hiệu quả hơn; khẳng 
định quyết tâm duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực 
và thế giới; cùng nhau thúc đẩy quan hệ song 
phương ngày càng lành mạnh, ổn định. Chuyến 
thăm đã mở ra nhiều triển vọng hợp tác sâu rộng, 
hiệu quả, toàn diện giữa hai nước và ngày càng làm 
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện thêm 
vững mạnh. Sau khi hai nước nâng tầm quan hệ lên 
đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, nhiều chuyến 
thăm cấp cao đã được cả hai bên thực hiện. Cựu Chủ 
tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm Trung 
Quốc và có hơn 40 hoạt động chính thức cấp cao để 
cụ thể hóa mối quan hệ song phương tốt đẹp và Thủ 
tướng Phạm Minh Chính cũng thăm Trung Quốc 
năm 2023 và 2024. 
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Về phía Trung Quốc, chuyến thăm Việt Nam của 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cuối năm 
2023 cũng đã tạo ra những dấu ấn lịch sử cho quan 
hệ song phương giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Đặc 
biệt, trong chuyến thăm, hai nước đã thống nhất xây 
dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - 
Trung Quốc”. Đây là sự chia sẻ có ý nghĩa chiến 
lược, thể hiện sự chia sẻ những mục tiêu chung 
mang tính toàn cầu, cũng như tham vọng nâng tầm 
hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn 
diện. 36 văn bản hợp tác song phương đã được ký 
kết trong chuyến thăm này càng cho thấy sự phát 
triển và tính chất quan trọng của mối quan hệ4.  

Đối ngoại nhân dân, ngoại giao địa phương đã gặt 
hái được nhiều thành tựu quan trọng, như các diễn 
đàn nhân dân; giao lưu nhân dân khu vực biên giới, 
giao lưu văn hóa nghệ thuật. Hiện có 50 tỉnh, thành 
phố Việt Nam thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 
các tỉnh, thành phố, khu tự trị của Trung Quốc5. Hội 
hữu nghị Việt - Trung trở thành cầu nối quan trọng 
cho sự phát triển quan hệ song phương ở cả cấp trung 
ương, địa phương, chi hội. Ngày 27-3-2023 đã diễn ra 
Hội nghị lần thứ 3 giữa các Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh 
Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Vân Nam 
để góp phần giữ gìn, củng cố tình hữu nghị, phát huy 
lợi thế các địa phương dọc biên giới. Chiều 31-3-
2023, đồng chí Lưu Ninh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư 
Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã có 
chuyến thăm hữu nghị Việt Nam. Việc Bí thư Vân 
Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây thăm 
Việt Nam một lần nữa khẳng định mối quan hệ gắn 
bó, thân thiết giữa chính quyền trung ương và địa 
phương hai nước trong bối cảnh mới. 

* Sự phát triển của quan hệ quốc phòng an ninh 
và biên giới 

Về hợp tác quốc phòng an ninh, lãnh đạo quân 
đội hai nước trong những năm gần đây đều có 
chuyến thăm lẫn nhau để tiếp tục khẳng định sự phát 
triển hợp tác. Tháng 4-2021, Thượng tướng Ngụy 
Phượng Hòa, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã 
thăm chính thức Việt Nam và có hội đàm với 
Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng Việt Nam6. Đầu tháng 2 - 2023, Thiếu tướng 
Trương Bảo Quần, Phó Chủ nhiệm Văn phòng hợp 
tác quân sự quốc tế Trung Quốc đã sang thăm và 

làm việc tại Việt Nam, khẳng định sự phát triển 
trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Một trong 
những điểm nhấn hợp tác quốc phòng giữa hai nước 
là 8 lần tổ chức thành công Chương trình giao lưu 
hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung 
Quốc từ năm 2014 đến nay7. Hợp tác giữa Bộ Công 
an Việt Nam và Bộ Công an, Bộ Tư pháp Trung 
Quốc cũng đạt được những kết quả tốt đẹp trong 
những năm gần đây, đặc biệt là việc các cơ quan 
phía Trung Quốc sẽ hỗ trợ công an Việt Nam thực 
hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ được giao, đặc biệt vấn 
đề số hóa, ứng phó khẩn cấp với thiên tai, với các 
vấn đề an ninh mạng, an ninh phi truyền thống. 

Đầu tháng 7 - 2023, hai nước đã tổ chức đàm 
phán trực tiếp vòng XVI Nhóm công tác về vùng 
biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và vòng XIII Nhóm 
công tác bàn bạc về hợp tác phát triển trên biển sau 
giai đoạn gián đoạn vì Covid-19. Hai bên đều thể 
hiện nhận thức chung, tinh thần hợp tác và nỗ lực 
thúc đẩy để sớm ký Hiệp định mới về hợp tác nghề 
cá vịnh Bắc Bộ. 

* Một số tồn tại liên quan đến vấn đề Biển Đông 
và hợp tác an ninh 

Tuy nhiên, trong quan hệ chính trị - ngoại giao 
song phương vẫn còn tồn tại vấn đề Biển Đông; và đây 
là vấn đề không thể giải quyết một sớm, một chiều. 
Đây là thách thức lớn nhất trong quan hệ Việt - Trung 
hiện nay khi quan điểm, lập trường của hai bên khá 
khác nhau và chưa tìm được điểm tương đồng. Tính 
đến năm 2022, Trung Quốc có tới 22 điểm hiện diện 
quân sự ở Biển Đông, nhiều trong đó thuộc vùng tranh 
chấp với Việt Nam nên gây ra những vấn đề căng 
thẳng. Trung Quốc - ASEAN (trong đó có Việt Nam) 
hoàn thiện dự thảo 1 của COC ngày 19-8-2022, tiến 
hành đàm phán dự thảo số 2 của COC; nhưng từ đó 
đến việc đạt được COC vẫn còn rất xa. Gần đây việc 
Trung Quốc cấm đánh bắt cá ở Biển Đông (1 - 5 đến 
16-8-2023) càng thể hiện rõ những vấn đề trong quan 
hệ song phương khi đây là hành động trái phép, xâm 
phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông (quần đảo 
Hoàng Sa). Một tồn tại khác là giữa hai bên đôi lúc vẫn 
còn những rào cản quan hệ do hệ quả của lịch sử quan 
hệ, bất đồng trong vấn đề Biển Đông, sự chia rẽ của 
các thế lực thù địch hoặc công tác tuyên truyền về mối 
quan hệ chưa được hiệu quả, tác động từ chính sách 
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đối ngoại nước lớn của Bắc Kinh hay tâm lý bài Hoa 
trong một bộ phận nhỏ người dân Việt Nam. Bên cạnh 
đó, quan hệ quốc phòng - an ninh chưa được phát triển 
tương xứng với tiềm năng của hai bên mặc dù đã có 
nhiều cuộc tiếp xúc, trao đổi giữa lãnh đạo quân đội 
hai nước. Nhiều vấn đề nhạy cảm bị né tránh, sự hợp 
tác thiếu chiều sâu8. Những vấn đề an ninh phi truyền 
thống như tội phạm xuyên quốc gia, an ninh nguồn 
nước, vấn đề di cư bất hợp pháp cũng là những hạn chế 
không nhỏ trong tiến trình thúc đẩy hơn nữa quan hệ 
song phương Việt - Trung.  

2. Quan hệ song phương về kinh tế 
* Tăng trưởng liên tục trong trao đổi thương mại 
Quan hệ kinh tế chịu nhiều tác động từ việc Bắc 

Kinh xây dựng con đường thương mại quốc tế trong 
chiến lược “Vành đai, Con đường” khi Việt Nam là 
một trong những nút giao quan trọng để thúc đẩy quan 
hệ giữa Trung Quốc với các đối tác phía Nam. Đặc 
biệt, hai nước vừa cùng tham gia Hiệp định Đối tác 
Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đã tạo điều kiện để 
thúc đẩy quan hệ kinh tế. Bắc Kinh nhiều lần tạo điều 
kiện để Việt Nam tham gia vào “hệ sinh thái” kinh tế 
mà Trung Quốc đang xây dựng với việc tổ chức tọa 
đàm về thương mại - logictics (năm 2018), mời Việt 
Nam tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc 
(2018, 2019). Ngược lại, phía Việt Nam cũng thúc đẩy 
thành lập các Văn phòng xúc tiến thương mại tại nhiều 
địa phương của Trung Quốc như Trùng Khánh (2015), 
Hàng Châu (2017). Riêng năm 2021, do tác động của 
dịch bệnh Covid-19, Việt Nam đã linh hoạt kết hợp 
xúc tiến trực tuyến và trực tiếp để hỗ trợ các doanh 
nghiệp trong thương mại song phương. Đầu năm 2022, 
Nhóm công tác thuận lợi hóa thương mại Việt - Trung 
đã được thành lập với thành viên đến từ cả hai nước 
nhằm tìm cách tháo gỡ những vấn đề trao đổi buôn bán 
biên giới giữa hai nước9. Từ đó, hai nước đã ký nhiều 
thỏa thuận thương mại mới: Hiệp định thương mại 
biên giới Việt - Trung (2016), Bản ghi nhớ hợp tác 
song phương trong lĩnh vực thương mại hàng nông sản 
(2017), MOU thiết lập nhóm xúc tiến thương mại 
(2019), MOU về kế hoạch hợp tác 2019 - 2023 giữa 
Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung 
Quốc (2019).  

Từ năm 2004 đến nay, Trung Quốc luôn là đối 
tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, và năm 

2020, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 6 của 
Trung Quốc10. Năm 2021, xuất khẩu của Việt Nam 
sang Trung Quốc vẫn duy trì vị trí thứ 2 sau Mỹ, đạt 
55,9 tỷ USD (28,6% tổng kinh ngạch xuất khẩu). 
Ngược lại, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn 
nhất của Việt Nam với tổng giá trị là 110,5 tỷ USD 
(33,2% tổng kim ngạch nhập khẩu)11. Năm 2023, 
thương mại song phương đạt 171,9 tỷ USD, giảm 
2,6% so với năm 2022; trong đó Việt Nam xuất 
khẩu 61,2 tỷ USD và nhập 110,6 tỷ12. Trung Quốc 
trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam 
trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 5 
của Trung Quốc và là đối tác lớn nhất trong 
ASEAN13. Nửa đầu năm 2024, thương mại song 
phương đã đạt được 94,8 tỷ USD và Trung Quốc 
tiếp tục duy trì vị thế thị trường nhập khẩu lớn nhất 
nước ta (67 tỷ USD, tăng 34,7% so với năm 2022)14. 

* Chênh lệch cán cân thương mại và sự phụ 
thuộc vào thị trường Trung Quốc của Việt Nam 

Việt Nam liên tục nhập siêu từ thị trường Trung 
Quốc trong những năm gần đây: 49,4 tỷ USD năm 
2023, tăng 18,4% so với 2022; nửa đầu năm 2024 là 
39,2 tỷ USD, tăng 67,9% so với cùng kỳ năm 2023. 
Điều đó một phần cho thấy tính quan trọng của thị 
trường Trung Quốc, nhưng đồng thời cũng thể hiện 
tính lệ thuộc vào thị trường này của Việt Nam khi 
Trung Quốc chiếm tới 1/3 hàng nhập khẩu của nước 
ta. Tỉ lệ tăng của hàng Trung Quốc nhập khẩu vào 
Việt Nam tăng ổn định, nhưng tỉ lệ tăng của hàng 
Việt xuất sang Trung Quốc lại không ổn định (năm 
2013 là 4,1% và 2019 là 0,3%). Hơn nữa, chủ yếu 
Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc hàng tiêu dùng 
và xuất khẩu nông sản, sản phẩm thô. Việt Nam 
chưa tận dụng được nhiều lợi thế công nghệ của 
Trung Quốc để nhập khẩu máy móc hiện đại phục 
vụ sự phát triển kinh tế mà thường gặp phải những 
hệ thống máy móc đã lỗi thời, khiến nguy cơ trở 
thành bãi rác công nghệ ngày càng hiện hữu cùng 
với thách thức về vấn đề môi trường.  

Đáng lưu ý, tuy Việt Nam có nhiều lợi thế phát 
triển nông nghiệp nhưng trước năm 2022 vẫn phải 
nhập siêu nông sản từ Trung Quốc. Từ năm 2013 
đến 2021 Trung Quốc hoàn toàn xuất siêu nông sản 
sang Việt Nam: 324,534 triệu USD (2013), 2,151 tỷ 
USD (2019), 1,4 tỷ USD (2021 - giảm do tác động 
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của dịch bệnh, đóng cửa biên giới). Giai đoạn này, 
Việt Nam nhập siêu nông sản Trung Quốc tới 11,3 
tỷ USD15. Năm 2023, Việt Nam đã chuyển sang 
xuất siêu hàng nông, lâm, thủy sản khi xuất khẩu đạt 
12,1 tỷ USD, tăng 16,4% so với 2022 và vượt trội 
hoàn toàn so với nhập khẩu (3,4 tỷ USD)16. Đầu 
năm 2024, xuất khẩu nông sản cũng đã đạt 6,2 tỷ 
USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ17. Như vậy gần đây 
Việt Nam có gia tăng xuất khẩu nông sản sang 
Trung Quốc, nhưng vẫn chưa ổn định cả về tỉ lệ 
tăng, chất lượng sản phẩm; và chủ yếu là nông sản 
thô với giá trị thấp theo con đường tiểu ngạch nên 
chịu nhiều tác động tiêu cực, rủi ro cao18.  

Quan hệ thương mại xuyên biên giới giữa hai 
nước cũng rất đáng chú ý với một loạt cửa khẩu được 
mở thông thương dọc trục biên giới. Tính đến tháng 
11 - 2021, xuất khẩu qua biên giới với Trung Quốc 
đạt 1,69 tỷ USD, tăng 18,3% so với tháng 11 - 
202019. Năm 2023, con số đó đã là 42,7 tỷ USD, tăng 
63,7% so với năm 202220. Tuy nhiên, hoạt động buôn 
bán tiểu ngạch vẫn chiếm khối lượng lớn. Tình trạng 
tắc nghẽn ở cửa khẩu từ hướng Việt Nam sang diễn 
ra thường xuyên, dẫn đến thiệt hại nặng nề cho các 
doanh nghiệp. Điều đó đặc biệt diễn ra trong năm 
2021 và 2022 do tác động của Covid-19, dẫn đến một 
số cửa khẩu chỉ đáp ứng 20 - 25% lưu lượng thông 
quan hàng hóa21. Hiện nay, hai bên vẫn chưa thực sự 
triển khai được mô hình “Cửa khẩu kiểu mẫu” tại cặp 
cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, hay “Luồng 
xanh” ở Tân Thanh - Pò Chài; chưa thống nhất thời 
gian hoạt động cặp cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm. 

Tầm quan trọng của Trung Quốc còn được thể 
hiện ở kinh tế du lịch. Năm 2019, Việt Nam đón tới 
hơn 5,8 triệu lượt khách Trung Quốc (khách nhập 
cảnh nghỉ qua đêm), và là 1 trong 5 thị trường du 
lịch lớn nhất của Trung Quốc22. Năm 2021, do tác 
động của dịch bệnh mà số lượt khách chỉ còn 57,7 
ngàn lượt, giảm 94% so với năm 2020, nhưng vẫn 
chiếm gần 1/2 tổng số khách du lịch châu Á vào 
Việt Nam. Năm 2023, Trung Quốc chỉ đóng góp 
1,74 triệu lượt khách trong tổng số 12,6 triệu khách 
quốc tế vào Việt Nam, chỉ bằng 31% so với năm 
201923. Như vậy, một mặt Trung Quốc duy trì vị trí 
thứ 2 (sau Hàn Quốc) trong việc cung cấp khách du 
lịch đến Việt Nam; nhưng mặt khác, thị trường này 

cũng phục hồi chậm, dẫn đến có nhiều tác động tiêu 
cực đến ngành du lịch nước ta. 

* Tăng cường đầu tư từ Trung Quốc vào Việt 
Nam (Biểu đồ) 

Số vốn và số dự án đầu tư của Trung Quốc vào 
Việt Nam ngày càng tăng mạnh. Trong giai đoạn 2011 
- 2021, FDI vào Việt Nam đã tăng từ hơn 189 triệu 
USD lên đến 2,207 tỷ USD, tức tăng 11,6 lần trong 10 
năm24. Lũy kế đến tháng 5 - 2022, Trung Quốc đứng 
thứ 6 trong các nhà đầu tư vào Việt Nam với 3.390 dự 
án, tổng số vốn là 22,186 tỷ USD25. Năm 2023, số vốn 
đăng ký đầu tư vào Việt Nam đạt 4,47 tỷ USD, tăng 
77,6% so với 2022, và đầu năm 2024 Trung Quốc đã 
vượt nhiều nhà đầu tư như Hàn Quốc, Nhật Bản, 
Singapore về số dự án FDI (644 dự án mới)26. Đến 
tháng 3 - 2024, Trung Quốc đã đăng ký đầu tư vào 
nước ta hơn 27,6 tỷ USD với 4.418 dự án27.  

Đáng lưu ý là chủ thể đầu tư tại Việt Nam không 
chỉ là chính quyền Bắc Kinh mà còn là các doanh 
nghiệp Trung Quốc tại nước ngoài, hoặc Đài Loan, 
Hồng Kông; góp phần đa dạng nguồn vốn, cách thức 
đầu tư, lĩnh vực hoạt động, tính hiệu quả. Số tiền đó 
được chủ yếu đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế 
tạo, xây dựng, khoa học, công nghệ… Đáng mừng 
là đầu tư hiện nay đã tập trung vào các lĩnh vực mới 
như công nghệ, điện - điện tử, năng lượng tái tạo, xe 
điện. Một số dự án tiêu biểu như dự án hạ tầng khu 
công nghiệp Texhong Hải Hà (Quảng Ninh, 300 
triệu USD), sản xuất dệt may ở Củ Chi (2015), 
đường sắt Cát Linh - Hà Đông (419 triệu USD), đầu 
tư trồng cao su và khai mỏ ở Lào Cai (337,5 triệu 
USD), sản xuất pin năng lượng mặt trời tại Bắc 
Giang (2016), dự án Vĩnh Tân 1 ở Bình Thuận (1,76 
tỷ USD). Trung Quốc đã đầu tư vào 54/63 tỉnh 
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thành, trong đó Bình Thuận nổi bật nhất với 7 dự án, 
vốn đầu tư 2,03 tỷ USD, chiếm 18,1% tổng số vốn28. 
Trung Quốc ban đầu chủ yếu thực hiện việc đầu tư 
nước ngoài vào Việt Nam theo hình thức 100% vốn 
nước ngoài, nhưng hiện nay đang trỗi dậy xu hướng 
thu mua cổ phần hóa các doanh nghiệp để tiếp cận 
nhanh tài sản và thị trường, góp phần nâng cấp tính 
hiệu quả trong hoạt động đầu tư.  

Vốn đầu tư của Việt Nam vào Trung Quốc còn 
khiêm tốn mặc dù có sự tăng trưởng. Tháng 2 - 2022, 
Việt Nam có 2 dự án đầu tư mới vào Trung Quốc với 
số vốn đăng ký là 1,3 triệu USD. Tuy nhiên, Trung 
Quốc đứng thứ 64 trong tổng số hơn 110 thị trường 
đầu tư của Việt Nam, và đến tháng 2 - 2022 có 31 dự 
án mới (25,9 triệu USD), 5 dự án điều chỉnh (5,4 triệu 
USD) và tổng giá trị đầu tư là 31,389 triệu USD29. Có 
thể thấy, đây là con số vô cùng khiêm tốn khi so sánh 
với 22,1 tỷ USD Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam. 
Điều đó một lần nữa nói lên tầm quan trọng của 
Trung Quốc đối với Việt Nam, nhưng cũng thể hiện 
sự phụ thuộc của nước ta vào đối tác này.  

* Thiếu đầu tư xanh, bền vững từ Trung Quốc 
Đầu tư từ Trung Quốc tuy đem lại những lợi ích 

quan trọng cho phát triển kinh tế nhưng cũng đặt ra 
những thách thức và vấn đề cho sự phát triển bền vững 
của nước ta. Tuy có khoảng 18 ngành nghề thu hút vốn, 
nhưng đầu tư chỉ tập trung ở một số lĩnh vực chế biến, 
chế tạo; các mảng liên quan sâu đến khoa học kỹ thuật 
chưa được chú trọng. Việc chuyển giao công nghệ của 
Trung Quốc cho nước ta còn khá hạn chế mà chỉ đơn 
thuần đầu tư khai thác một số mảng lĩnh vực, tận dụng 
lao động phổ thông giá rẻ. Điều đó dẫn đến việc hàng 
xuất khẩu của Việt Nam tuy tăng, nhưng tính phụ thuộc 
nước ngoài cũng tăng theo, và hàm lượng công nghệ 
được tiếp thu của lao động Việt Nam chưa cao. Các 
ngành Trung Quốc tập trung đầu tư là dệt, vải vóc, nhựa, 
khai khoáng… và đều có nguy cơ gây ô nhiễm lớn, tiêu 
biểu như khu công nghiệp Formosa (Hà Tĩnh). Nhiều 
doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam có trình 
độ công nghệ thấp, lạc hậu, hướng đến sử dụng lao động 
thủ công, giá rẻ ở các vùng xa, tỉnh nhỏ chứ không phải 
ở các tỉnh thành trung tâm có yêu cầu khắt khe về bảo 
vệ môi trường nên dẫn đến việc không gia tăng chất 
lượng công nghệ mà chỉ gia tăng khả năng ô nhiễm môi 
trường30. Đáng chú ý, việc đổi tỷ giá thường có tính bất 

lợi cho Việt Nam: các dự án của Trung Quốc thường bị 
đội giá 2 - 3 lần so với ban đầu, so với công nghệ Nhật 
Bản, châu Âu và dẫn đến việc thiếu hiệu quả đầu tư31. 
Một trong những ví dụ tiêu biểu là tuyến đường sắt Cát 
Linh - Hà Đông: năm 2008 được Việt Nam chấp nhận 
với số vốn là 552.86 triệu USD, nhưng đến năm 2016 
đội giá lên tới 868.04 triệu USD. Các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư Trung Quốc thường bị báo lỗ trong thời gian 
dài, nhưng ngược lại vẫn tăng cường đầu tư vào Việt 
Nam, dẫn đến thất thu thuế lớn cho Nhà nước. Xu thế 
đầu tư công nghệ cao mặc dù được chú ý nhiều hơn 
trong năm 2023 và đầu 2024, nhưng vẫn chưa thể hiện 
được xu thế lấn át so với những đầu tư mang tính truyền 
thống. Do đó, hợp tác đầu tư Việt Nam - Trung Quốc 
vẫn cần có những định hướng lớn trong thời gian tới để 
cùng phát triển bền vững, cùng đảm bảo thực hiện mục 
tiêu hợp tác chiến lược toàn diện và xây dựng cộng đồng 
chia sẻ tương lai như các cam kết chính trị đã nêu. 

3. Kết luận 
Mặc dù chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau 

về quan hệ quốc tế, cạnh tranh nước lớn, dịch bệnh 
Covid-19, xung đột về an ninh nguồn nước, an ninh 
phi truyền thống… nhưng quan hệ đối tác hợp tác 
chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc những 
năm gần đây vẫn tiếp tục thể hiện được sự phát triển, 
tầm quan trọng đối với cả hai quốc gia. Sự gần gũi về 
chính trị, văn hóa, sự cần nhau về kinh tế đã đưa quan 
hệ song phương Việt Nam - Trung Quốc bước qua 
nhiều rào cản, thách thức khác nhau của thời đại; đơn 
cử như trong giai đoạn nhiều tác động từ Tổng thống 
Hoa Kỳ Donald Trump. Đến nay, khi Trung Quốc 
mở cửa quốc gia sau 3 năm phong tỏa, đóng cửa vì 
Covid-19 thì quan hệ Việt - Trung lại ngày càng có 
cơ hội thắt chặt hơn nữa. 

Tuy nhiên, quan hệ song phương Việt - Trung 
cũng vẫn còn những tồn tại nhất định. Về chính trị - 
ngoại giao là vấn đề Biển Đông và chủ quyền lãnh 
hải; cũng như việc hợp tác sâu rộng về an ninh - quốc 
phòng. Về trao đổi thương mại là sự phụ thuộc của 
Việt Nam vào thị trường Trung Quốc, và việc đầu tư 
của Trung Quốc ở Việt Nam vẫn chưa đem lại hiệu 
quả như mong muốn. Những tồn tại đó không thể giải 
quyết nhanh chóng mà sẽ cần một thời gian dài để 
quan hệ song phương tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp 
với nguyện vọng, tiềm lực của hai nước. 
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Những kết quả tốt đẹp trong chuyến thăm của 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước 
Tập Cận Bình đã tạo ra một cú hích lớn đối với triển 
vọng phát triển quan hệ song phương Việt - Trung 
trên nhiều lĩnh vực khi hai nước nâng tầm lên quan hệ 
đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và cùng xây 
dựng cộng đồng chia sẻ tương lai. Mặc dù còn đó 
những vướng mắc chưa được giải quyết nhưng mối 
quan hệ trên có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai 
nước, góp phần thúc đẩy an ninh và hòa bình khu 
vực, đồng thời cũng tạo ra một hình ảnh hợp tác phát 
triển toàn diện, bền vững trong bối cảnh cạnh tranh 
nước lớn và xu thế đối đầu đang nổi lên trong quan hệ 
quốc tế hiện nay. Đồng thời, hai nước cũng cần có 
những giải pháp cụ thể để hiện thực hóa những mục 
tiêu đã đề ra của lãnh đạo hai nước, để có được cơ 
cấu thương mại cân bằng hơn cũng như đầu tư bền 
vững hơn trong xu thế chung của thế giới là phát triển 
bền vững, góp phần quan trọng vào thúc đẩy giai 
đoạn phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước. 
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cảnh kỹ càng. Quyết đoán. Dũng cảm. Phục tùng 
đoàn thể”19. 

3. Kết luận 
Đất nước ta, sau gần 40 năm đổi mới, thế và lực, 

sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế, niềm tin 
của nhân dân ngày càng được nâng cao nhưng bốn 
nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra còn tồn tại, có mặt còn 
gay gắt hơn. Tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, mâu thuẫn 
xã hội còn diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch 
tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và 
đất nước ta. Tình hình trên có cả thuận lợi, thời cơ 
và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề 
mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn, đòi hỏi 
Đảng ta phải quan tâm xây dựng văn hóa chính trị 
trước hết là xây dựng văn hóa trong tổ chức Đảng và 
bộ máy nhà nước, trọng tâm là xây dựng đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp 
ngang tầm nhiệm vụ để đủ sức lãnh đạo toàn diện, 
đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển 
nhanh và bền vững. 

Có thể khẳng định, việc xây dựng văn hóa lãnh 
đạo, quản lý trong hệ thống chính trị là rất quan 
trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách 
mạng của dân tộc. Học tập, thấm nhuần và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
trong đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức tiên phong, gương mẫu thực hiện văn 

hóa lãnh đạo, quản lý theo tư tưởng của Người để 
góp phần xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn 
minh, là trí tuệ, là lương tri của dân tộc và thời đại; 
để Nhà nước ta thực sự là Nhà nước của dân, do 
dân, vì dân. Xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, 
quản lý là cách thức hữu hiệu để củng cố niềm tin 
của xã hội vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý 
của Nhà nước. Văn hóa lãnh đạo, quản lý góp phần 
củng cố niềm tin của con người vào các giá trị lý 
tưởng đã lựa chọn, góp phần đẩy mạnh quá trình 
đổi mới tổ chức đạt hiệu quả cao, thúc đẩy sự sáng 
tạo và nhạy bén với cái mới; khái quát hóa thành 
hệ thống giá trị, chuẩn mực, triết lý lãnh đạo, quản 
lý. Văn hóa trong lãnh đạo, quản lý khi đã được 
hình thành, duy trì sẽ lan tỏa các giá trị của mỗi cá 
nhân, mỗi tổ chức, rộng ra là cộng đồng xã hội và 
cũng là góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, để văn hóa thực 
sự là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, 
vừa là động lực để khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, 
tự cường thực hiện khát vọng phát triển đất nước 
phồn vinh, hạnh phúc. 
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